
1

13/01/202

0
Sáng 

04042000

213

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 23 - 

CÔNG TY TNHH GUTA VIỆT 

NAM

31 MẠC ĐĨNH CHI Phường Đa Kao Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
CỬA HÀNG ĂN UỐNG

2
13/01/202

0
Sáng 

04042000

108

HỘ KINH DOANH TÂM YI HE 

TANG

Số 335 Lê Văn Sỹ Phường 13 Quận 3 Thành phố 

Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ giải khát

3
13/01/202

0
Sáng 

04042000

151

CỬA HÀNG SỐ 56 - CÔNG TY 

TNHH GS 25

SỐ 155A, ĐƯỜNG NAM KZ KHỞI NGHĨA 

Phường 06 Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm và kinh 

doanh dịch vụ ăn uống

4
13/01/202

0
Chiều 

04042000

112
GÓC HUẾ

SỐ 41 KZ ĐỒNG Phường 09 Quận 3 Thành phố 

Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

5
13/01/202

0
Chiều 

04041915

373
TOKYO

SỐ 596 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Phường 03 Quận 

3 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ giải khát, 

TRÁI CÂY

6
13/01/202

0
Chiều 

04042000

242
H-A-N-O-I H-A-N-O-I

191 PHAN XÍCH LONG Phường 02 Quận Phú 

Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
QUÁN ĂN

7
13/01/202

0
Chiều 

04042000

220

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

ÁNH MINH

142D/31 Cô Giang Phường 02 Quận Phú Nhuận 

Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT BÁNH QUAI VẠC

8
13/01/202

0
Chiều 

04042000

243
Z-O-O Z-O-O

137 PHAN ĐĂNG LƯU Phường 02 Quận Phú 

Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
QUÁN ĂN

9
13/01/202

0
Sáng 

04042000

107
QUÁN ĐẶC SẢN BẠC LIÊU

74 ĐƯỜNG SỐ 7 Phường Bình Trị Đông B Quận 

Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - CỬA HÀNG

10

13/01/202

0
Sáng 

04042000

148

CÔNG TY TNHH JED - CHI 

NHÁNH 2

LÔ SỐ T32D, TẦNG 3, AEON MALL BÌNH TÂN, 

SỐ 1, ĐƯỜNG SỐ 17A, KHU PHỐ 11 Phường 

Bình Trị Đông B Quận Bình Tân Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ giải khát

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

(YT, NN, CT từ ngày 13/1 đến ngày 15/1/2020)

STT

NGÀY 

TĐ

DỰ KIẾN

BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 



11

13/01/202

0
Sáng 

04042000

128

CÔNG TY CỔ PHẦN CBTP CAO 

BẰNG - CHI NHÁNH TẠI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

408/40 - 408/42A  BÌNH THÀNH, KHU PHỐ 2 

Phường Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân Thành 

phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN THẠCH 

ĐEN

12

13/01/202

0
Sáng 

04042000

205

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM ISITO

38/63 ĐƯỜNG SỐ 2, KHU PHỐ 5 Phường Bình 

Hưng Hòa B Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí 

Minh

BỘT RAU CỦ QUẢ, ỐNG HÚT 

RAU CỦ QUẢ

13

13/01/202

0
Chiều 

04042000

206

HỘ KINH DOANH THANH 

HOÀNG

01-03 LÔ V, ĐƯỜNG SỐ 1, KHU PHỐ 5 Phường 

An Lạc A Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ GIẢI 

KHÁT

14

13/01/202

0
Chiều 

04042000

209

 CỬA HÀNG CO.OP FOOD 

GREEN HILLS

SA2 - 01 ĐƯỜNG SỐ 01 Phường Bình Hưng Hòa 

B Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM 

THEO DANH MỤC

15
13/01/202

0
Sáng 

04042000

165
HỘ KINH DOANH MY COFFEE

4B ĐƯỜNG SỐ 81 Phường Tân Quy Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh
DỊCH VỤ GIẢI KHÁT

16

13/01/202

0
Sáng 

04042000

132

CÔNG TY TNHH LUSINE - NHÀ 

HÀNG LUSINE - CRESENT 

MALL

GF - 56, TẦNG TRỆT, CRESENT MALL, 101 TÔN 

DẬT TIÊN Phường Tân Phú Quận 7 Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

(Cửa hàng) 

17
13/01/202

0
Sáng 

04042000

193
QUÁN HẢI QUÂN

778/42/7 HUZNH TẤN PHÁT, KP 3 Phường Tân 

Phú Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

18

13/01/202

0
Sáng 

04042000

161

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO CẦN 

GIỜ THIÊN PHƯỚC HÂN HÂN

D21 KDC NAM LONG, ĐƯỜNG PHÚ THUẬN 

Phường Phú Thuận Quận 7 Thành phố Hồ Chí 

Minh

SƠ CHẾ VÀ ĐÓNG GÓI CÁC 

SẢN PHẨM TỪ TỔ YẾN SÀO

19

13/01/202

0
Chiều 

04042000

222

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN INN 

SAIGON - CHI NHÁNH 

HAAGEN DAZS

SỐ 5FC-18 TẦNG 5 KHU CRESCENT MALL SỐ 

101 TÔN DẬT TIÊN Phường Tân Phú Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh

DỊCH VỤ GIẢI KHÁT, KEM ĂN 

VÀ BÁNH CÁC LOẠI

20

13/01/202

0
Chiều 

04042000

156

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI T.N.D VIỆT NAM

GIAN HÀNG FC-02 TẦNG 5-CRESCENT MALL, SỐ 

101 TÔN DẬT TIÊN Phường Tân Phú Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - CỬA HÀNG

21
13/01/202

0
Chiều 

04042000

210

HỘ KINH DOANH TRÀ SỮA 

TOCOTOCO

840 HUZNH TẤN PHÁT  Phường Tân Phú Quận 

7 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - CỬA HÀNG



22

13/01/202

0
Chiều 

04042000

238
CÔNG TY TNHH YEBAN

SỐ 12, ĐƯỜNG NỘI KHU, KHU PHỐ SKY 

GARDEN III (R1-3) Phường Tân Phong Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

(Cửa hàng) 

23
13/01/202

0
Chiều 

04042000

188

CÔNG TY TNHH MATNA 

GAMJATANG

47 ĐƯỜNG NỘI KHU HƯNG GIA 3 Phường Tân 

Phong Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - CỬA HÀNG

24

13/01/202

0
Sáng 

04041915

090

CỬA HÀNG VISSAN  - CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN - 

TRUNG TÂM KINH DOANH 

CHUỖI CỬA HÀNG VISSAN

SỐ NHÀ CX2 ĐƯỜNG SỐ 4, ẤP 2 Xã Tân Kiên 

Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thực phẩm

25
13/01/202

0
Sáng 

04042000

114
CAO ĐẠT

275b/9 Ấp 2 Xã An Phú Tây Huyện Bình Chánh 

Thành phố Hồ Chí Minh
XAY, ĐÓNG GÓI CÀ PHÊ

26

13/01/202

0
Chiều 

04042000

113

CHI NHÁNH  - CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU 

TƯ QUANG VŨ

SỐ 20 ĐƯỜNG SỐ 11 KHU DÂN CƯ HJIM LAM 

6A, ẤP 4 Xã Bình Hưng Huyện Bình Chánh 

Thành phố Hồ Chí Minh

SƠ CHẾ TỔ YẾN THÔ

27

13/01/202

0
Chiều 

04042000

196

CỬA HÀNG SỐ 29 - CÔNG TY 

TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT 

NAM

SỐ 168 DƯƠNG BÁ TRẠC Phường 02 Quận 8 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - CỬA HÀNG GIẢI 

KHÁT, BÁNH CÁC LOẠI

28
13/01/202

0
Chiều 

04042000

189

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

NỮ HOÀNG SARA

43A ĐƯỜNG SỐ 9, KHU PHỐ 2 Phường Tân 

Kiểng Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
ĐÓNG GÓI THỊT CÁC LOẠI

29

13/01/202

0
Chiều 

04042000

221

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MTV THỰC PHẨM MIỀN TÂY

861/72/11/41 TRẦN XUÂN SOẠN Phường Tân 

Hưng Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm: rau củ quả 

thịt,...

30
13/01/202

0
Sáng 

04042000

138

HỘ KINH DOANH CƠM TẤM 

PHÚC LỘC MƯỜI

787 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM Phường 06 Quận 

Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

31

13/01/202

0
Sáng 

04042000

191

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ HỘI

2 TỈNH LỘ 15, TỔ 29, ẤP PHÚ THUẬN Xã Phú 

Hòa Đông Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT CHẢ LỤA

32
13/01/202

0
Sáng 

04042000

192

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THÀNH NHƠN

23 ĐƯỜNG 40, KHU PHỐ 3 Thị trấn Củ Chi 

Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT CHẢ LỤA



33

13/01/202

0
Sáng 

04042000

149
HỘ KINH DOANH ĐÀI TÌNH

SỐ 228/10 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG, TỔ 11, 

ẤP PHÚ LỢI Xã Tân Phú Trung Huyện Củ Chi 

Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT CHẢ LỤA

34

13/01/202

0
Chiều 

04042000

254

XƯỜNG SẢN XUẤT - CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 

KHẨU HUZNH NGUYỄN

56/9A BÙI CÔNG TRỪNG, ẤP 1 Xã Nhị Bình 

Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM TỪ 

THỊT, CÁ CÁC LOẠI

35

14/01/202

0
Sáng 

04042000

159

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

HỒNG PHÚC 

02 ĐƯỜNG TA 8A, KHU PHỐ 1 Phường Thới An 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT ĐÓNG BÌNH, ĐÓNG 

CHAI

36

14/01/202

0
Sáng 

04042000

120

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP 

TƯ NHÂN ĐỨC VINH

J27 Đường Số 10 Xã Xuân Thới Đông Huyện Hóc 

Môn Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, ĐÓNG 

GÓI VÀ KINH DOANH: HÀNH 

PHI, TỎI PHI, CỦ HÀNH, CỦ 

TỎI, ME CÁC LOẠI

37

14/01/202

0
Sáng 

04041915

349

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HOA XANH 35 PHAN 

VĂN HỚN

35/1B PHAN VĂN HỚN, ẤP 1 Xã Xuân Thới 

Thượng Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí 

Minh

 Sơ chế, chế biến rau củ quả, 

thịt, thủy sản

38

14/01/202

0
Sáng 

04041915

348

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HOA XANH SỐ 

202

62/20 QUANG TRUNG, KHU PHỐ 8 Thị trấn Hóc 

Môn Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh

 Sơ chế, chế biến rau củ quả, 

thịt, thủy sản

39

14/01/202

0
Chiều 

04041915

355

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HOA XANH 2 PHAN 

VĂN HỚN

2/2 PHAN VĂN HỚN, ẤP TIỀN LÂN Xã Bà Điểm 

Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh

 Sơ chế, chế biến rau củ quả, 

thịt, thủy sản



40

14/01/202

0
Chiều 

04042000

119

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI THANH THẢO 

VÂN - BA RÂU NGUYỄN ẢNH 

THỦ

10/3B NGUYỄN ẢNH THỦ Xã Trung Chánh 

Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

(Cửa hàng) 

41

14/01/202

0
Chiều 

04041915

339

 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 

274

216-216A-216B KÊNH TÂN HÓA Phường Phú 

Trung Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thực phẩm

42

14/01/202

0
Sáng 

04042000

100

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ FSC

467 PHAN VĂN TRỊ Phường 05 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

43

14/01/202

0
Sáng 

04042000

157

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NGỌC 

LINH

496/63/52D DƯƠNG QUẢNG HÀM Phường 6 

Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN THỨC UỐNG TỪ 

TRÀ: cHẾ BIẾN CHÈ, SỮA 

CHUA, THẠCH, NƯỚC MÁT, 

SỮA TỪ CÁC LOẠI HẠT; ĐÓNG 

GÓI BÁNH TRÁNG TRỘN

44

14/01/202

0
Sáng 

04042000

127

HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN 

GIA ĐÌNH NĂM SÁNH QUYẾT 

THẮNG 16

869 QUANG TRUNG Phường 12 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

45

14/01/202

0
Sáng 

04042000

134

HÔ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ TƯƠI

C1 PHẠM HÙNG, TỔ 163, ẤP 4 Xã Bình Hưng 

Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT CHÀ BÔNG CÁC 

LOẠI

46
14/01/202

0
Sáng 

04042000

226

HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN 

KHÁNH

693 TỈNH LỘ 8, TỔ 4, ẤP 6 Xã Phước Vĩnh An 

Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

47

14/01/202

0
Sáng 

04042000

244

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI NHÀ HÀNG HẠNH PHÚC

64 HUZNH MẪN ĐẠT Phường 19 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

(Cửa hàng) 



48

14/01/202

0
Sáng 

04041915

303

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MTV 

KIM&#39; S TAVERN - DEJA 

VU CLUB &amp; LIVE MUSIC

LẦU 8, SỐ 9 NGUYỄN TRÃI Phường Bến Thành 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

49
14/01/202

0
Sáng 

04042000

194
QUÁN PHỐ NƯỚNG

107A TÂN SƠN NHÌ Phường Tân Sơn Nhì Quận 

Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - CỬA HÀNG

50
14/01/202

0
Chiều 

04042000

144
TRẦN ANH KHUYẾN

9/18 ĐƯỜNG THĂNG LONG Phường 04 Quận 

Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
RANG, XAY CÀ PHÊ

51

14/01/202

0
Chiều 

04041915

224
BÚN CHẢ HÀ NỘI XUÂN TỨ

291A-291B ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ  Phường 

02 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

(Cửa hàng) 

52
14/01/202

0
Sáng 

04042000

216

THE LIBRARY COFFEE AND 

TEA

249B L[ THƯỜNG KIỆT Phường 15 Quận 11 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

53
14/01/202

0
Sáng 

04041915

329
HỒ HẢI PHONG

184 SƯ VẠN HẠNH Phường 09 Quận 5 Thành 

phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ GIẢI 

KHÁT

54
14/01/202

0
Sáng 

04042000

179
QUYỀN K[ MÌ GIA 

591 NGUYỄN TRÃI Phường 07 Quận 5 Thành 

phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - CỬA HÀNG

55
14/01/202

0
Chiều 

04042000

184

HỘ KINH DOANH THÁI NGỌC 

MỸ

34 TRẦN HƯNG ĐẠO B Phường 07 Quận 5 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (GIẢI KHÁT)

56

14/01/202

0
Chiều 

04042000

178
HIGH COUNTRY

65-67 ĐƯỜNG SỐ 5, CƯ XÁ BÌNH THỚI Phường 

08 Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

57
14/01/202

0
Chiều 

04042000

133

HỘ KINH DOANH TRÀ TIÊN 

HƯỞNG HAI

138B NGUYỄN TRI PHƯƠNG Phường 09 Quận 5 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

58
14/01/202

0
Sáng 

04042000

204

HỘ KINH DOANH MINH BẢO 

NGỌC

35/14 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH Phường 17 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

ĐÓNG GÓI CÀ PHÊ THÀNH 

PHẨM

59

14/01/202

0
Sáng 

04042000

137

CÔNG TY TNHH THẠCH HÀ 

FOOD

Số A22 Đường Nguyễn Văn Thương (ĐƯỜNG 

D1 CŨ) Phường 25 Quận Bình Thạnh Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất thạch đen

60
14/01/202

0
Sáng 

04042000

181

CĂN TIN TRƯỜNG NGUYỄN 

TRỌNG TUYỂN

294 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH Phường 21 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - CĂN TIN



61
14/01/202

0
Sáng 

04042000

176
THE DAILY COFFEE

29/26 NGUYỄN GIA TRÍ Phường 25 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

62

14/01/202

0
Chiều 

04042000

147

CHI NHÁNH BÌNH THẠNH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT 

HƯƠNG

332D PHAN VĂN TRỊ Phường 11 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN NEM CHUA, GIÒ 

CHẢ CÁC LOẠI, THỊT NGUỘI

63

14/01/202

0
Chiều 

04042000

251

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH  - 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

&amp; NƯỚC GIẢI KHÁT [ 

TƯỞNG VIỆT - CỬA HÀNG 

SAIGON PEARL

GF-01A, tầng trệt, Khu thương mại dịch vụ tòa 

nhà Topaz 1 và 2, số 92, đường Nguyễn Hữu 

Cảnh Phường 22 Quận Bình Thạnh Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

(Cửa hàng: giải khát, bánh các 

loại, thức ăn nhanh)) 

64

14/01/202

0
Chiều 

04042000

262

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT 

VIỆT NAM

329-331 LÊ QUANG ĐỊNH Phường 05 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - CỬA HÀNG

65

14/01/202

0
Sáng 

04042000

208

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU HẠT ĐIỀU VÀ 

HÀNG NÔNG SẢN THỰC 

PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH

173 QUỐC LỘ 1K Phường Linh Xuân Quận Thủ 

Đức Thành phố Hồ Chí Minh
NHÂN ĐIỀU ĂN LIỀN

66

14/01/202

0
Sáng 

04042000

164

CƠ SỞ SẢN XUẤT - CÔNG TY 

TNHH HOÀNG KHANG SKY

25A Đường số 24, khu phố 7 Phường Linh Đông 

Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh

Rượu, nước giải khát đóng 

chai

67

14/01/202

0
Sáng 

04042000

146

HỘ KINHH DOANH HỒNG 

NHẬT HUY

36/31AC ĐƯỜNG 4, KHU PHỐ 6 Phường Hiệp 

Bình Phước Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí 

Minh

ĐÓNG GÓI GẠO, BỘT GẠO TẺ, 

BỘT GẠO NẾP, BỘT GẠO LỨC

68
14/01/202

0
Chiều 

04042000

130

CÔNG TY CỔ PHẦN YO 

YUMMY OI

39 XUÂN THỦY Phường Thảo Điền Quận 2 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

69

14/01/202

0
Chiều 

04042000

010

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 03 -  

NHÀ HÀNG THE COFFEE CLUB 

(VIET NAM)

SỐ 33, ĐƯỜNG SỐ 38, KHU PHỐ 2 Phường 

Thảo Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 



70

14/01/202

0
Chiều 

04042000

182

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 22 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỞ 

HAI MƯƠI BỐN

CĂN SHOPHOUSE 01.07 TẦNG 1, LÔ THƯƠNG 

MẠI, SỐ 67 MAI CHÍ THỌ Phường An Phú Quận 

2 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

71

14/01/202

0
Chiều 

04042000

198

CỬA HÀNG SỐ 26 - CÔNG TY 

TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT 

NAM

GIAN HÀNG P1.06, TÒA NHÀ THE OXYGEN, 

628C XA LỘ HÀ NỘI Phường An Phú Quận 2 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - CỬA HÀNG GIẢI 

KHÁT, CHẾ BIẾN BÁNH CÁC 

LOẠI

72
15/01/202

0
Sáng 

04042000

001
HỘ KINH DOANH STARNGE

8A/8C1 THÁI VĂN LUNG Phường Bến Nghé 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ giải khát

73

15/01/202

0
Sáng 

04042000

109

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ NAM VIỆT 

PHÁP

144/4 PASTEUR Phường Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

74
15/01/202

0
Sáng 

04042000

145
HỘ KINH DOANH MR. BISTEK

11-13 LÊ THỊ RIÊNG Phường Bến Thành Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

75
15/01/202

0
Chiều 

04042000

105

HỘ KINH DOANH 

D&#39;DARK

2/4A NGUYỄN THỊ MINH KHAI Phường Đa Kao 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ giải khát

76
15/01/202

0
Chiều 

04042000

212

HỘ KINH DOANH 54 THUẬN 

KIỀU

26 TÔN THẤT TÙNG Phường Bến Thành Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
CỬA HÀNG ĂN UỐNG

77
15/01/202

0
Chiều 

04042000

201

CHI NHÁNH 8 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN P.A.C.C

61 NAM KZ KHỞI NGHĨA Phường Bến Thành 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

78
15/01/202

0
Chiều 

04042000

202

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY 

TNHHAN CHAY

61 NAM KZ KHỞI NGHĨA Phường Bến Thành 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

79
15/01/202

0
Chiều 

04042000

270

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

KHIÊM NGUYỄN

80 LÊ THỊ RIÊNG Phường Bến Thành Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

80

15/01/202

0
Chiều 

04042000

150

CHI NHÁNH HOÀNG DIỆU, 

QUẬN 4 - CÔNG TY TNHH 

TMDV HÀ ANH VIỆT NAM

K60, CƯ XÁ VĨNH HỘI, ĐƯỜNG HOÀNG DIỆU 

Phường 06 Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH RAU CỦ QUẢ

81
15/01/202

0
Sáng 

04042000

129
NĂM PHÁT

363 ĐẤT MỚI Phường Bình Trị Đông A Quận 

Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - CỬA HÀNG

82

15/01/202

0
Sáng 

04042000

237

HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN 

QUẢNG NGÃI

15 ĐƯỜNG THỐNG NHẤT, KHU PHỐ 4 Phường 

Bình Thọ Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

(Cửa hàng) 



83
15/01/202

0
Sáng 

04042000

241
CÔNG TY TNHH JEONG BBQ

691 CÁCH MẠNG THÁNG 8 Phường 06 Quận 

Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA 

HÀNG

84
15/01/202

0
Chiều 

04042000

231

HỘ KINH DOANH PHÙNG 

ĐÌNH THƯỞNG

178 ĐƯỜNG CỘNG HÒA Phường 12 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

85

15/01/202

0
Chiều 

04042000

234

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

&amp; NƯỚC GIẢI KHÁT [ 

TƯỞNG VIỆT - CỬA HÀNG 

LOTTE PICO

1F - 02, TẦNG 1, LOTTE MART TÂN BÌNH, SỐ 20 

ĐƯỜNG CỘNG HÒA Phường 12 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (GIẢI KHÁT, BÁNH CÁC 

LOẠI VÀ THỨC ĂN NHANH)

86

15/01/202

0
Chiều 

04041915

336

 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 

270

90-92-94 BÙI DƯƠNG LỊCH, KHU PHỐ 1 Phường 

Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm


